
Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1080 /QĐ-BGTVT ngày  25  /  8  /2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

 

STT Tên văn bản 
Cơ quan 

soạn thảo 

Cơ quan trình 

và cơ quan 

phối hợp 

Thời gian Cơ quan 

soạn thảo trình Bộ 

Thời gian  

Bộ trình 

Chính phủ 

Thứ trưởng 

phụ trách 
Ghi chú 

Đề cương 

chi tiết 

Dự thảo 

VBQPPL 
   

1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải 

Việt Nam về quản lý hoạt động 

hàng hải 

Cục 

HHVN 

Vụ KCHTGT 

Các Vụ thuộc 

Bộ, VP Bộ, 

TTra Bộ, TCT 

BĐATHH miền 

Bắc, miền Nam 

 
Tháng 

12/2023 
Tháng 5/2024 

Nguyễn 

Xuân Sang 

- Bổ sung nội 

dung quy định về 

hoạt động tàu lặn 

- Chưa sửa nội 

dung liên quan 

đến thẩm quyền 

công bố thông báo 

hàng hải  
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Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   1080  /QĐ-BGTVT ngày   25   /   8  /2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

 

STT Tên văn bản 

Cơ quan 

soạn 

thảo 

Cơ quan 

trình và cơ 

quan phối 

hợp 

Thời gian Cơ quan 

soạn thảo trình Bộ 

Thời gian 

gửi Vụ 

Pháp chế 

thẩm định 

Thời gian  

trình Bộ 

trưởng 

Thứ 

trưởng 

phụ trách 

Ghi chú 
Đề cương 

chi tiết 

Dự thảo 

VBQPPL 

I LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

1.  

Thông tư quy định về quản lý, bảo 

trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc 

gia (thay thế Thông tư số 

03/2021/TT-BGTVT ngày 

08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT) 

Cục 

ĐSVN 

Vụ 

KCHTGT 

Các Vụ: PC, 

TC, TTra 

Bộ, VP Bộ; 

TCT Đường 

sắt Việt Nam 

15 ngày 

sau khi Đề 

án Quản 

lý, sử 

dụng tài 

sản 

KCHTĐS 

quốc gia 

do nhà 

nước đầu 

tư được 

Thủ tướng 

Chính phủ 

phê duyệt 

Sau 01 

tháng kể 

từ ngày 

đề cương 

chi tiết 

dự thảo 

Thông tư 

được phê 

duyệt 

Sau 02 

tháng kể 

từ ngày 

Cục trình 

Bộ dự thảo 

Thông tư 

Sau 01 

tháng kể 

từ ngày 

gửi Vụ 

Pháp chế 

thẩm định 

dự thảo 

Thông tư 

Nguyễn 

Danh Huy 
 

II LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

2.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

29/2021/TTBGTVT ngày 

30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định chi tiết về 

quản lý, khai thác cảng hàng 

không, sân bay 

 

Cục 

HKVN 

Vụ 

KCHTGT 

Các Vụ: PC, 

KHĐT, VT, 

TTra Bộ, VP 

Bộ 

 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

11/2023 

Tháng 

12/2023 

Lê Anh 

Tuấn 
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III LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

3.  

Thông tư hướng dẫn một số nội 

dung về quản lý, vận hành khai thác 

và bảo trì công trình đường cao tốc 

Cục 

ĐBVN 

Vụ 

KCHTGT 
Các Vụ 

thuộc Bộ, 

VP Bộ, TTra 

Bộ; 

Cục ĐCTVN 

Tháng 

9/2023 

Tháng 

10/2023 

Tháng 

01/2024 

Tháng 

02/2024 

Lê Đình 

Thọ 
 

4.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận 

tải đường bộ 

Cục 

ĐBVN 

Vụ Vận tải 

Các Vụ 

thuộc Bộ, 

VP Bộ, TTra 

Bộ 

 
Tháng 

9/2023 

Sau 10 

ngày kể từ 

ngày Nghị 

định sửa 

đổi, bổ 

sung một 

số điều 

của các 

Nghị định 

liên quan 

đến quản 

lý hoạt 

động vận 

tải bằng xe 

ô tô, dịch 

vụ đào tạo 

lái xe ô tô 

và dịch vụ 

sát hạch 

lái xe 

được ký 

ban hành  

Sau 20 

ngày kể từ 

ngày Nghị 

định sửa 

đổi, bổ 

sung một 

số điều 

của các 

Nghị định 

liên quan 

đến quản 

lý hoạt 

động vận 

tải bằng 

xe ô tô, 

dịch vụ 

đào tạo lái 

xe ô tô và 

dịch vụ sát 

hạch lái xe 

được ký 

ban hành 

 

 

Lê Đình 

Thọ 
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IV LĨNH VỰC HÀNG HẢI 

5.  

Thông tư ban hành Định mức kinh 

tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho 

các phương tiện thi công nạo vét 

công trình hàng hải 

Cục 

HHVN 

Vụ 

KHCNMT 
Các Vụ 

thuộc Bộ, 

VP Bộ, Cục 

QLĐTXD,  

TTra Bộ, 

TCT 

BĐATHH 

miền Bắc, 

miền Nam 

Tháng 

9/2023 

Tháng 

10/2023 

Tháng 

12/2023 

Tháng 

01/2024 

Nguyễn 

Xuân Sang 
 

6.  

Thông tư ban hành Định mức kinh 

tế - kỹ thuật trong hoạt động phối 

hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải 

(thay thế Thông tư số 93/2015/TT-

BGTTVT ngày 31/12/2015 và 

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT 

ngày 31/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT) 

Cục 

HHVN 

Vụ 

KHCNMT 

Các Vụ 

thuộc Bộ, 

VP Bộ, Ttra 

Bộ, Trung 

tâm phối hợp 

tìm kiếm, 

cứu nạn hàng 

hải 

Tháng 

9/2023 

Tháng 

03/2024 

Tháng 

9/2024 

Tháng 

10/2024 

Nguyễn 

Xuân Sang 
 

7.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 16/2013/TT-

BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về quản 

lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 

trong vùng biển Việt Nam và 

Thông tư số 24/2022/TT-BGTVT 

ngày 13/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT sửa đổi, bổ sung các Thông 

tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy 

Cục 

HHVN 

Vụ Vận tải 
Các Vụ 

thuộc Bộ, 

VP Bộ, TTra 

Bộ 

 
Tháng 

10/2023 

Tháng 

02/2024 

Tháng 

03/2024 

Nguyễn 

Xuân Sang 
 



5 

 

 

định về quản lý tuyến vận tải thủy 

từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt 

Nam 

8.  

Thông tư quy định chi tiết về hoạt 

động nạo vét trong vùng nước cảng 

biển 

Cục 

HHVN 

Vụ 

KCHTGT 

Các Vụ 

thuộc Bộ, 

VP Bộ, TTra 

Bộ, TCT 

BĐATHH 

miền Bắc, 

miền Nam; 

Ban QLDA 

chuyên 

ngành hàng 

hải, đường 

thủy nội địa 

của Bộ 

GTVT 

 

Sau 15 

ngày kể từ 

ngày Nghị 

định thay 

thế Nghị 

định số 

159/2018/

NĐ-CP 

được ban 

hành 

Sau 01 

tháng kể 

từ ngày 

đề cương 

chi tiết 

được phê 

duyệt 

Sau 03 

tháng kể 

từ ngày 

Cục trình 

Bộ dự thảo 

Thông tư 

Sau 01 

tháng kể 

từ ngày 

gửi Vụ 

Pháp chế 

thẩm định 

dự thảo 

Thông tư 

Nguyễn 

Xuân Sang 
 

V LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

9.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 49/2015/TT-

BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu 

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của 

lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân 

viên nghiệp vụ của đơn vị đăng 

kiểm phương tiện thủy nội địa 

Cục 

ĐKVN 

Vụ TCCB 
Các Vụ: 

KHCN&MT, 

PC, VP Bộ, 

TTra Bộ, 

Cục 

ĐTNĐVN 

 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

12/2023 

Tháng 

01/2024 

Nguyễn 

Xuân Sang 
 

10.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 27/2011/TT-

BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2011 

Cục 

ĐKVN 

Vụ Vận tải 
Các Vụ 

thuộc Bộ, 

 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

01/2024 

Tháng 

02/2024 

Nguyễn 

Xuân Sang 

Trừ các 

nội dung 

đã được 
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của Bộ trưởng Bộ GTVT áp dụng 

sửa đổi, bổ sung năm 2002 của 

Công ước quốc tế về an toàn sinh 

mạng con người trên biển năm 

1974 ban hành kèm theo Bộ luật 

quốc tế về an ninh tàu biển và cảng 

biển 

VP Bộ, TTra 

Bộ 

sửa đổi, 

bổ sung 

theo 

Quyết 

định số 

933/QĐ-

TTg ngày 

06/8/2023 

của Thủ 

tướng 

Chính phủ 

11.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 18/2019/TT-

BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ 

kiểm định xe cơ giới 

Cục 

ĐKVN 

Vụ 

KHCNMT 

Các Vụ: PC, 

VT, VP Bộ; 

TTra Bộ; 

Cục ĐBVN 

 

Tháng 

6/2023  

(đã trình) 

Tháng 

11/2023  

Tháng 

12/2023 

 

Lê Đình 

Thọ 

 

12.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 85/2014/TT-

BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về cải 

tạo phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ. 

Cục 

ĐKVN 

Vụ 

KHCNMT 

Các Vụ: PC, 

VT, VP Bộ; 

TTra Bộ; 

Cục ĐBVN 

 

Tháng 

6/2023  

(đã trình) 

Tháng 

11/2023 

Tháng 

12/2023 

Lê Đình 

Thọ 
 

13.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng, xe chở người bốn 

bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 

bốn bánh có gắn động cơ và xe đạp 

điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 

Cục 

ĐKVN 

Vụ 

KHCNMT 

Các Vụ: 

PC, HTQT, 

VT, TC, VP 

Bộ; TTra Bộ; 

Cục ĐBVN 

 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

11/2023 

Tháng 

12/2023 

Lê Đình 

Thọ 
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(sửa đổi, bổ sung các Thông tư 

25/2019/TT-BGTVT, 30/2011/TT-

BGTVT, 31/2011/TT-BGTVT, 

44/2012/TT-BGTVT, 45/2012/TT-

BGTVT, 41/2013/TT-BGTVT, 

16/2014/TT-BGTVT, 86/2014/TT-

BGTVT,  89/2015/TT-BGTVT)  

14.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 19/2018/TT-

BGTVT ngày 19/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu 

chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và 

yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ 

thuật của tổ chức đăng kiểm đường 

sắt 

Cục 

ĐKVN 

Vụ TCCB 

Các Vụ: 

KHCN&MT, 

PC, TTra Bộ, 

VP Bộ, Cục 

ĐSVN 

 
Tháng 

10/2023 

Tháng 

2/2024 

Tháng 

3/2024 

Nguyễn 

Danh Huy 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 933/QĐ-TTG NGÀY 06/8/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   1080  /QĐ-BGTVT ngày    25  /   8  /2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

 

STT Tên văn bản 
Cơ quan 

soạn thảo 

Cơ quan 

trình và cơ 

quan phối 

hợp 

Thời gian Cơ quan 

soạn thảo trình Bộ 

Thời gian 

gửi Vụ 

Pháp chế 

thẩm định 

Thời gian  

trình Chính 

phủ/Bộ trưởng 

Thứ 

trưởng 

phụ trách 

Ghi chú 
Đề cương 

chi tiết 

Dự thảo 

VBQPPL 

1.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định về mẫu đơn, tờ khai 

liên quan đến giấy tờ công 

dân trong lĩnh vực hàng 

không 

(sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định: 92/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016; 

30/2013/NĐ-CP ngày 

08/4/2013)  

 

Cục 

HKVN  

Trung tâm 

CNTT 

Các Vụ: PC, 

VT, KCHT, 

TC, TCCB, 

VP Bộ, TTra 

Bộ 

 
Tháng 

9/2023 

Trước ngày 

10/10/2023 
Tháng 10/2023 

Lê Anh 

Tuấn 
 

2.  

Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 70/2022/NĐ-CP ngày 

27/9/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định 

quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực đường bộ 

 

Cục 

ĐBVN 

Trung tâm 

CNTT 

Các Vụ: PC, 

VT, KCHT, 

TC, TCCB, 

VP Bộ, TTra 

Bộ 

 
Tháng 

9/2023 

Trước ngày 

10/10/2023 
Tháng 10/2023 

Lê Đình 

Thọ 
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3.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông 

tư quy định về mẫu đơn, tờ 

khai liên quan đến giấy tờ 

công dân trong lĩnh vực 

hàng không (sửa đổi, bổ 

sung các Thông tư: 

01/2011/TT-BGTVT ngày 

27/01/2011; 19/2017/TT-

BGTVT ngày 06/6/2017; 

81/2014/TT-BGTVT ngày 

30/12/2014; 21/2020/TT-

BGTVT ngày 28/9/2020) 

Cục 

HKVN 

Trung tâm 

CNTT 

Các Vụ: PC, 

VT, KCHT, 

TC, TCCB, 

VP Bộ, TTra 

Bộ 

 

Trước 

ngày 

10/9/2023 

Trước ngày 

20/9/2023 

Trước ngày 

30/9/2023 

Lê Anh 

Tuấn 
 

4.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông 

tư quy định về mẫu đơn, tờ 

khai liên quan đến giấy tờ 

công dân trong lĩnh vực 

đăng kiểm (sửa đổi, bổ 

sung các Thông tư: 

49/2015/TT-BGTVT ngày 

22/9/2015; 27/2011/TT-

BGTVT ngày 14/4/2011) 

Cục 

ĐKVN 

Trung tâm 

CNTT 

Các Vụ: PC, 

VT, KCHT, 

TC, TCCB, 

VP Bộ, TTra 

Bộ 

 

Trước 

ngày 

10/9/2023 

Trước ngày 

20/9/2023 

Trước ngày 

30/9/2023 

Nguyễn 

Xuân Sang 
 

5.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 15/2023/TT-BGTVT 

ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định 

về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, 

quyền hạn đối với chức 

danh nhân viên đường sắt 

trực tiếp phục vụ chạy tàu; 

nội dung, chương trình 

Cục 

ĐSVN 

Trung tâm 

CNTT 

Các Vụ: PC, 

VT, KCHT, 

TC, TCCB, 

VP Bộ, TTra 

Bộ 

 

Trước 

ngày 

10/9/2023 

Trước ngày 

20/9/2023 

Trước ngày 

30/9/2023 

Nguyễn 

Danh Huy 
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đào tạo đối với cơ sở đào 

tạo các chức danh nhân 

viên đường sắt trực tiếp 

phục vụ chạy tàu; điều 

kiện, nội dung, quy trình 

sát hạch và cấp, cấp lại, 

thu hồi giấy phép lái tàu 

trên đường sắt  
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Phụ lục 4 

DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    1080  /QĐ-BGTVT ngày  25  /   8  /2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 
 

STT Tên văn bản 
Cơ quan 

soạn thảo 

Cơ quan trình và 

cơ quan phối hợp 

Thời gian soạn thảo  
Thời gian gửi 

Vụ Pháp chế 

thẩm định 

Thời gian  

Cơ quan  

 trình trình Bộ 

trưởng 

Thứ trưởng 

phụ trách 
Ghi chú 

Trình Bộ 

dự thảo 

Gửi Bộ 

KHCN 

thẩm định 

1.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Trạm kiểm tra tải trọng xe 
Cục 

ĐBVN 

Vụ KHCNMT 

Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 

Trước ngày 

05/9/2023 

Tháng 

10/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

2.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

trạm dừng nghỉ đường bộ 

Cục 

ĐBVN 

Vụ KHCNMT 

Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 

Trước ngày 

05/9/2023 

Tháng 

10/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

3.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn quốc gia về bến xe 

hàng 

Cục 

ĐBVN 

Vụ KHCNMT 

Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 

Trước ngày 

05/9/2023 

Đã được 

thẩm định 

Tháng 

11/2023 
Tháng 12/2023 

Lê Đình 

Thọ 

 

4.  

Thông tư ban hành Sửa đổi 

1:2023 QCVN 

109:2021/BGTVT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải mức 5 đối với xe ô tô 

sản xuất, lắp ráp và nhập 

khẩu mới 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 

Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ Trước ngày 

05/9/2023 

Tháng 

10/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

5.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 30/2019/TT-

BGTVT ngày 28/8/2019 của 

Bộ trưởng Bộ GTVT ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 

Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 

Tháng 

6/2023 (đã 

trình) 

Tháng 

11/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 
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quốc gia về đơn vị Đăng 

kiểm xe cơ giới (QCVN 

103:2019/BGTVT) 

6.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khung xe mô tô, xe gắn máy 
Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

11/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

7.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

đặc tính quang học đèn chiếu 

sáng phía trước của phương 

tiện giao thông cơ giới 

đường bộ 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ Tháng 

9/2023 

Tháng 

11/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

8.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

yêu cầu kỹ thuật và phương 

pháp thử vành bánh xe mô 

tô, xe gắn máy 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

11/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

9.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường đối với 

xe máy chuyên dùng 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

11/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

10.  

Thông tư ban hành Sửa đổi 

1:2023 QCVN 

33:2019/BGTVT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về gương 

chiếu hậu dùng cho xe ô tô 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

12/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

11.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng an toàn kỹ thuật 

bảo vệ môi trường đối với xe 

ô tô 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 

Tháng 

9/2023 

Tháng 

01/2024 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 
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12.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường đối với 

rơ moóc và sơ mi rơ moóc 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

01/2024 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Lê Đình 

Thọ 

 

13.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phân cấp và giám sát kỹ 

thuật kho chứa nổi 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Đã gửi 

thẩm định 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

14.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phân cấp và giám sát kỹ 

thuật giàn di động trên biển 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Đã gửi 

thẩm định 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

15.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phân cấp và đóng tàu biển vỏ 

thép 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Trước ngày 

05/9/2023 

Trước ngày 

30/9/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

16.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

hệ thống chống hà tàu biển 
Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Trước ngày 

05/9/2023 

Tháng 

10/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

17.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phân cấp và chế tạo phao 

neo, phao tín hiệu 

Cục 

ĐKVN  

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Trước ngày 

05/9/2023 

Tháng 

10/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

18.  

Thông tư ban hành Sửa đổi 

3:2023 QCVN 

72:2015/BGTVT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia quy phạm 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Trước ngày 

05/9/2023 

Tháng 

10/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 
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phân cấp và đóng phương 

tiện thủy nội địa 

19.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

kiểm tra tàu biển cỡ nhỏ 
Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

11/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

20.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

các hệ thống ngăn ngừa ô 

nhiễm biển của tàu 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

11/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

21.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phân cấp và đóng phương 

tiện thủy nội địa cao tốc 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

12/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

22.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị nâng trên các công 

trình biển 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 

Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

12/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 

 

23.  

Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

hệ thống đẩy bằng động cơ 

điện lắp đặt trên phương tiện 

thủy nội địa 

Cục 

ĐKVN 

Vụ KHCNMT 
Các Vụ: PC, VT, 

VP Bộ; Ttra Bộ 
Tháng 

9/2023 

Tháng 

12/2023 

05 ngày kể từ 

ngày có ý 

kiến thẩm 

định của Bộ 

KHCN 

30 ngày kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Bộ KHCN 

Nguyễn 

Xuân Sang 
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